
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI  

TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETINBANK  

TẠI HỆ THỐNG AN CƯỜNG 

   Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện 

của chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây. 

1. Thời gian áp dụng chương trình: Từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 31/3/2019 

2. Phạm vi áp dụng: Tại các cửa hàng của An Cường theo danh sách đính kèm. 

3. Nội dung chương trình: 

 

4. Các điều kiện khác của chương trình 

- Khách hàng điền đơn đăng ký tham gia trả góp tại các các cửa hàng của hệ thống An Cường. 

VietinBank sẽ thực hiện xử lý giao dịch trả góp cho khách hàng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp 

nhận thông tin đăng ký trả góp từ các cửa hàng của An Cường. 

- Trong trường hợp món giao dịch trả góp của khách hàng được xử lý sau ngày chốt sao kê, khách hàng vẫn 

có trách nhiệm thanh toán phần dư nợ tối thiểu theo thông báo trên sao kê. Giá trị giao dịch trả góp sẽ do 

Hệ thống VietinBank tự động tính toán. 

o Ngày chốt sao kê là ngày chốt dư nợ phát sinh trong tháng của khách hàng. Ngày 9 hằng tháng 

được xác định là ngày chốt sao kê của VietinBank. 

o Ngày thanh toán là ngày khách hàng thực hiện thanh toán dư nợ trong tháng. 

o Ngày đến hạn thanh toán là ngày cuối cùng VieitnBank phải nhận được khoản tiền thanh toán tối 

thiểu của khách hàng. Ngày đến hạn thanh toán là ngày 26 hằng tháng. 

- Trong trường hợp khách hàng không thanh toán hết toàn bộ dư nợ thông báo trên sao kê thẻ tín dụng trước 

ngày đến hạn thanh toán (bao gồm cả phần giảm trừ dư nợ khi giao dịch được chuyển sang trả góp), khách  

hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán lãi cho giao dịch trả góp. 

 

STT Tiêu chí Nội dung chương trình 

1 Đối tượng áp dụng Tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế VietinBank 

2 Mặt hàng ưu đãi Các sản phẩm theo danh sách đính kèm 

3 Nội dung ưu đãi 

- Lãi suất trả góp 0% đối với hóa đơn thanh toán thẻ từ 5 triệu đồng trở lên 

(giá sau khi trừ đi toàn bộ các ưu đãi của đơn vị nếu có) 

- Kỳ hạn trả góp: 6 và 12 tháng 

4 Điều kiện áp dụng 

- Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ VietinBank qua POS VietinBank. 

- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp. 

-  Đăng ký toàn bộ giá trị giao dịch thanh toán thẻ sang giao dịch trả góp. 



 

- Đối với những khiếu nại liên quan đến việc đăng ký tham gia trả góp của khách hàng, An Cường sẽ có 

trách nhiệm giải quyết cho khách hàng. 

- Đối với những khiếu nại liên quan đến việc xử lý các giao dịch trả góp của khách hàng, VietinBank sẽ có 

trách nhiệm giải quyết cho khách hàng. 

5. Quy định thanh toán hợp lệ cho chủ thẻ thực hiện thanh toán tại POS VietinBank.  

Các giao dịch thanh toán hợp lệ là các giao dịch thoả mãn các điều kiện cụ thể như sau: 

- Giao dịch hợp lệ: Giao dịch phải được thực hiện bằng chính chủ thẻ trên máy thanh toán của VietinBank, 

không bao gồm giao dịch đảo, giao dịch hoàn trả, thanh toán phí, lãi.... 

Thời gian sử dụng để tính khuyến mãi cho khách hàng là thời gian khách hàng giao dịch thực tế được lấy 

trên hệ thống của VietinBank. 

- Chứng từ thanh toán hợp lệ: Mỗi hóa đơn mua hàng chỉ được thanh toán bằng thẻ VietinBank của chính 

chủ thẻ tham gia chương trình khuyến mãi.VietinBank không ưu đãi trả góp cho các trường hợp chia nhỏ 

hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng được thanh toán bằng nhiều thẻ của một chủ thẻ hoặc nhiều chủ thẻ khác 

nhau. 

6. Các quy định khác 

- Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank tại www.vietinbank.vn và 

của hệ thống An Cường tại www.ancuong.com, www.aconcept-vn.com, www.malloca.com.  Thông tin được 

cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim 

quảng cáo… là nội dung vắn tắt và có thể chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong thời gian diễn ra 

chương trình. VietinBank và An Cường có quyền thay đổi và điều chỉnh thể lệ của chương trình mà không 

nhất thiết thay đổi hay chỉnh sửa toàn bộ các nội dung truyền thông đã triển khai. 

- VietinBank là chủ thể quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt ưu đãi trả góp cho khách hàng. Với những 

khách hàng không đủ điều kiện tham gia trả góp, khách hàng bị nghi ngờ gian lận và cố tình hoặc kết cấu 

với bên thứ ba trục lợi từ chương trình khuyến mãi nêu trên, VietinBank có toàn quyền từ chối trả góp và 

sẽ thông báo với khách hàng và Đơn vị về trường hợp này, đồng thời Đơn vị, VietinBank được miễn trừ 

các trách nhiệm liên quan. 

- VietinBank có quyền truy thu số tiền lãi trả góp đã miễn cho khách hàng bằng cách ghi nợ lại tài khoản cá 

nhân/tài khoản thẻ của khách hàng và thông tin với khách hàng về việc truy thu này đối với các giao dịch 

đã được hưởng ưu đãi trả góp sai do sự cố hệ thống hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình 

sau khi tiến hành tra soát và đối chiếu số liệu trên hệ thống. Đơn vị được quyền miễn trách nhiệm đối với 

các trường hợp truy thu này. Khách hàng được quyền khiếu nại về công tác hoàn lãi trả góp trong vòng 30 

ngày làm việc tính từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi. Hết thời gian trên, VietinBank không chịu 

trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng.  

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh VietinBank trên toàn quốc 

hoặc theo địa chỉ: Số Contact Center: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn. 

 

 

 

 

 

http://www.vietinbank.vn/
http://www.ancuong.com/
http://www.aconcept-vn.com/
http://www.malloca.com/
mailto:contact@vietinbank.vn


 

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG  

 

STT TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ 

1.  AConcept Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. 

HCM. 

2.  AConcept Nguyễn Văn Trỗi 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường10, quận Phú Nhuận, 

TP. HCM 

3.  Showroom Malloca Tp.HCM 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, 

TP. HCM. 

4.  Showroom Malloca Đà Nẵng  
211 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận 

Thanh Khê, Đà nẵng. 

5.  Showroom Malloca Hà Nội 
154 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà 

Nội 

6.  An Cường Head Office 702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP. HCM 

7.  An Cường Showhouse 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, 

TP. HCM  

8.  Hà Nội Show Gallery And Design Center 
Địa Chỉ: Villa C4-N08-B, Khu đô thị mới Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội.   

9.  VPĐD tại Đà Nẵng 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 112 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng  

Và các cửa hàng trực thuộc hệ thống An Cường lắp mới POS của VietinBank trong năm 2018.  



DANH SÁCH SẢN PHẨM THAM GIA TRẢ GÓP 

I. MALLOCA 

Tất cả các sản phẩm. 

II. ACONCEPT 

Tất cả các sản phẩm. 

III. AN CƯỜNG 

MÃ SAP MÃ SP DIỄN GIẢI 

THẢM 

630000014 RUG001A Thảm Refined Beige 170x240cm (RUG001A) 

630000010 RUG002B Thảm Justin Grey 200x300cm (RUG002B) 

630000009 RUG003B Thảm Graduation Jade 200x300cm (RUG003B) 

630000006 RUG004A Thảm Colmena Mixed 170x240cm (RUG004A) 

630000003 RUG005A Thảm Acacia Grey 170x240cm (RUG005A) 

630000004 RUG005B Thảm Acacia Grey 200x300cm (RUG005B) 

630000005 RUG006B Thảm Acacia Pink 200x300cm (RUG006B) 

630000013 RUG007B Thảm Luzern White 200x300cm (RUG007B) 

630000012 RUG008B Thảm Lucens Purple 200x300cm (RUG008B) 

630000677 RUG009A Thảm Lucens Midnight 170x240cm (RUG009A) 

630000011 RUG009B Thảm Lucens Midnight 200x300cm (RUG009B) 

630000017 RUG010B Thảm Ronaldo Grey 200x300cm (RUG010B) 

630000016 RUG011A Thảm Ronaldo Grey 170x240cm (RUG011A) 

630000015 RUG012A Thảm Maltino Iron 170x240cm (RUG012A) 

630000002 RUG013A Thảm Jasmine Leather Grey 170x240cm (RUG013A) 

630000000 RUG014A Thảm Brilliant Leather Grey 170x240cm (RUG014A) 

630000001 RUG015A Thảm Fade Leather Grey 170x240cm (RUG015A) 

630000008 RUG016A Thảm Combination Yellow 170x240cm (RUG016A) 

630000007 RUG017A Thảm Combination Peach 170x240cm (RUG017A) 

630000270 RUG018A Thảm Maltino Natural 170x240cm (RUG018A) 

630000678 RUG018B Thảm Maltino Natural 200x300cm (RUG018B) 

630000271 RUG019A Thảm Maltino Grey 170x240cm (RUG019A) 

630000272 RUG020A Thảm Ronaldo Beige 170x240cm (RUG020A) 

630000273 RUG020B Thảm Ronaldo Beige 200x300cm (RUG020B) 

630000274 RUG021A Thảm Ronaldo Sand 170x240cm (RUG021A) 

630000275 RUG021B Thảm Ronaldo Sand 200x300cm (RUG021B) 

630000276 RUG022C Thảm Gelato Grey D150cm (RUG022C) 

630000277 RUG023B Thảm Graduation Grey 200x300cm (RUG023B) 

630000278 RUG024A Thảm Ajo Grey 170x240cm (RUG024A) 

630000279 RUG024B Thảm Aio Grey 200x300cm (RUG024B) 

630000280 RUG025A Thảm Ajo Silver 170x240cm (RUG025A) 

630000281 RUG025B Thảm Ajo Silver 200x300cm (RUG025B) 

630000282 RUG026A Thảm Regatta Metal 170x240cm (RUG026A) 

630000653 RUG026B Thảm Regatta Metal 200x300cm (RUG026B) 

630000283 RUG027A Thảm Regatta Beige 170x240cm (RUG027A) 

630000654 RUG027B Thảm Regatta Beige 200x300cm (RUG027B) 

630000284 RUG028A Thảm Plenty Stone 170x240cm (RUG028A) 



MÃ SAP MÃ SP DIỄN GIẢI 

630000285 RUG029A Thảm Tetris Lime 170x240cm (RUG029A) 

630000286 RUG030A Thảm Boa Beige 170x240cm (RUG030A) 

630000287 RUG031A Thảm Boa Powder 170x240cm (RUG031A) 

630000288 RUG032A Thảm Boa Mix 170x240cm (RUG032A) 

ĐÈN 

630000026 LAMP001 Đèn trần Jaws Black/White (LAMP001) 

630000019 LAMP002 Đèn trần Ball Glossy Copper (LAMP002) 

630000018 LAMP003 Đèn trần Ball Glossy Chrome (LAMP003) 

630000020 LAMP004 Đèn trần Ball With Handle Polished Brass (LAMP004) 

630000021 LAMP005 Đèn trần Ball With Handle Polished Copper (LAMP005) 

630000024 LAMP006 Đèn trần Buzz Matt White (LAMP006) 

630000023 LAMP007 Đèn trần Buzz Matt Black (LAMP007) 

630000025 LAMP008 Đèn trần Ice Crystal Glass Opal White (LAMP008) 

630000022 LAMP009 Đèn trần Ball Multi Glossy Copper (LAMP009) 

630000027 LAMP010 Đèn trần Simple Shade Brushed Copper (LAMP010) 

630000028 LAMP011 Đèn trần Simple Shade Petrol Blue (LAMP011) 

630000037 LAMP012 Đèn sàn Job Matt Grey (LAMP012) 

800000106 LAMP013 Đèn sàn Lobby Matt Black (LAMP013) 

630000040 LAMP013-1 Thân đèn Lobby Matt Black (LAMP013-1) 

630000031 LAMP013-2 Chụp đèn Lobby Matt Black (LAMP013-2) 

630000034 LAMP013-3 Đế đèn Lobby Matt Black (LAMP013-3) 

800000104 LAMP014 Đèn sàn Ball Double Matt Black (LAMP014) 

630000030 LAMP014-1 Chụp đèn Ball Double Matt Black (LAMP014-1) 

630000038 LAMP014-2 Thân đèn - Ball Double Floorlamp Matt Black Body (LAMP014-2) 

630000036 LAMP015 Đèn sàn Amalie Matt Black (LAMP015) 

800000107 LAMP016 Đèn sàn Shower MEGA White (LAMP016) 

630000041 LAMP016-1 Thân đèn Shower MEGA WhIte (LAMP016-1) 

630000035 LAMP016-2 Đế đèn Shower MEGA White (LAMP016-2) 

630000032 LAMP016-3 Chụp đèn Shower MEGA White (LAMP016-3) 

800000105 LAMP017 Đèn sàn Hideout Oak Matt White (LAMP017) 

630000039 LAMP017-1 Thân đèn Hideout Oak Matt White (LAMP017-1) 

630000033 LAMP017-2 Chụp và đế đèn Hideout Oak Matt White (LAMP017-2) 

630000029 LAMP018 Đèn bàn Amalie Black (LAMP018) 

800000150 LAMP019 Đèn bàn Daddy Longleg Black (LAMP019) 

630000193 LAMP019-1 Thân đèn Daddy Longleg Black (LAMP019-1) 

630000188 LAMP019-2 Chụp đèn Daddy Longleg Black (LAMP019-2) 

800000152 LAMP020 Đèn sàn Daddy Longleg Black (LAMP020) 

630000202 LAMP020-1 Thân đèn Daddy Longleg Black (LAMP020-1) 

630000195 LAMP020-2 Chụp đèn Daddy Longleg Black LAMP020-2) 

630000187 LAMP021 Đèn trần Nice Black (LAMP021) 

800000151 LAMP022 Đèn bàn Nice Black (LAMP022) 

630000194 LAMP022-1 Thân đèn Nice Black (LAMP022-1) 

630000189 LAMP022-2 Chụp đèn Nice Black (LAMP022-2) 

800000153 LAMP023 Đèn sàn Nice Black (LAMP023) 

630000203 LAMP023-1 Thân đèn Nice Black (LAMP023-1) 

630000196 LAMP023-2 Chụp đèn Nice Black (LAMP023-2) 

630000209 LAMP024 Đèn treo tường Venice White (LAMP024) 



MÃ SAP MÃ SP DIỄN GIẢI 

630000192 LAMP025 Đèn Bàn Venice White (LAMP025) 

630000201 LAMP026 Đèn sàn Venice White (LAMP026) 

800000154 LAMP027 Đèn sàn Splitit White/Ash Wood (LAMP027) 

630000204 LAMP027-1 Thân đèn Splitit White/Ash Wood (LAMP027-1) 

630000197 LAMP027-2 Chụp đèn Splitit Floorlamp White/Ash Wood (LAMP027-2) 

630000664 LAMP028 Đèn sàn Giraffe Black (LAMP028) 

630000199 LAMP029 Đèn sàn Klassik Black (LAMP029) 

630000665 LAMP030 Đèn sàn Klassik Copper (LAMP030) 

630000190 LAMP031 Đèn bàn Klassik Black (LAMP031) 

630000191 LAMP032 Đèn bàn Klassik Copper (LAMP032) 

630000186 LAMP033 Đèn trần Klassik Copper (LAMP033) 

630000185 LAMP034 Đèn trần Cohen White/Copper (LAMP034) 

630000184 LAMP035 Đèn trần Cohen Petrol/Copper (LAMP035) 

630000183 LAMP036 Đèn trần Ball Handle Matt Black (LAMP036) 

630000205 LAMP037 Đèn treo tường Ball Black (LAMP037) 

630000206 LAMP038 Đèn treo tường Ball Chrome (LAMP038) 

630000208 LAMP039 Đèn treo tường Ball Glossy Copper (LAMP039) 

630000207 LAMP040 Đèn treo tường Ball Glossy Brass (LAMP040) 

630010101 LAMP042 Đèn sàn Klassik Glossy Brass (Lamp042) 

630010102 LAMP043 Đèn trần Klassik Glossy Brass (Lamp043) 

630000556 LAMP049 Đèn trần Ball Multi Glossy Chrome (LAMP049) 

GHẾ 

630000148 CB006 - BLACK Ghế Bar Black chân kim loại (CB006-412) 

630000150 
CB006 - LIGHT 

BROWN 
Ghế Bar Light Brown chân kim loại (CB006-312) 

630000152 CB006 - STONE Ghế Bar Stone chân kim loại (CB006-212) 

630000149 CB007 - BLACK Ghế Bar Black chân sắt đen (CB007-412) 

630000151 
CB007 - LIGHT 

BROWN 
Ghế Bar Light Brown chân sắt đen (CB007-312) 

630000153 CB007 - STONE Ghế Bar Stone chân sắt đen (CB007-212) 

630000158 CD001 - BLACK Ghế bọc da CN Black chân sắt đen (CD001-412) 

630000160 
CD001 - DARK 

BROWN 
Ghế bọc da CN Dark Brown chân sắt đen (CD001-512) 

630000162 
CD001 - LIGHT 

BROWN 
Ghế bọc da CN Light Brown chân sắt đen (CD001-312) 

630000164 CD001 - STONE Ghế bọc da CN Stone chân sắt đen (CD001-212) 

630000292 CD001 - WHITE Ghế bọc da CN White chân sắt đen (CD001-112) 

630000159 CD002 - BLACK Ghế bọc da CN Black chân kim loại (CD002-412) 

630000161 
CD002 - DARK 

BROWN 
Ghế bọc da CN Dark Brown chân kim loại (CD002-512) 

630000163 
CD002 - LIGHT 

BROWN 
Ghế bọc da CN Light Brown chân kim loại (CD002-312) 

630000165 CD002 - STONE Ghế bọc da CN Stone chân kim loại (CD002-212) 

630010001 CD002 - WHITE Ghế bọc da CN White chân kim loại (CD002-112) 

630010024 CD003 - BLACK Ghế bọc da CN Black chân gỗ sơn (CD003-412) 

630010025 
CD003 - DARK 

BROWN 
Ghế bọc da CN Dark Brown chân gỗ sơn (CD003-512) 

630010026 CD003 - LIGHT Ghế bọc da CN Light Brown chân gỗ sơn (CD003-312) 



MÃ SAP MÃ SP DIỄN GIẢI 

BROWN 

630010027 CD003 - STONE Ghế bọc da CN Stone chân gỗ sơn (CD003-212) 

630010028 CD003 - WHITE Ghế bọc da CN White chân gỗ sơn (CD003-112) 

630000154 CD005 - BLACK Ghế bọc da Bonded Black (CD005) 

630000155 CD005 - GREY Ghế bọc da Bonded Grey (CD005) 

630010071 
CD005 - LIGHT 

BROWN 
Ghế bọc da Bonded Light Brown (CD005) 

630000156 CD005 - STONE Ghế bọc da Bonded Stone (CD005) 

630000157 CD005 - WHITE Ghế bọc da Bonded White (CD005) 

820000003 
CD010 - 

LK1161T 
Ghế Mango LK1161T/LK1161T chân gỗ đen (CD010) 

630010063 CD012 Ghế bọc vải chân Inox (CD012) 

630000725 CD014 - BLACK Ghế Legend bọc da CN Black, chân sắt bọc da (CD014) 

630000726 CD014 - STONE Ghế Legend bọc da CN Stone, chân sắt bọc da (CD014) 

630010080 
CD015 - LIGHT 

GREY 
Ghế bọc vải, chân gỗ tự nhiên (CD015 - Light Grey) 

630010079 
CD015 - 

YELLOW 
Ghế bọc vải, chân gỗ tự nhiên (CD015 - Yellow) 

BÀN ĂN 

800000138 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4505A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000139 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4516A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000140 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4525A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000141 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK8101G 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000155 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4521A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000156 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK701A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800010001 TD002 Bàn kính trắng mở rộng MEL9223 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800010022 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4524A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800010023 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4475A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000180 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK101A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800010031 TD002 Bàn kính trắng mở rộng LK4506A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000199 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK101A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000197 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK4475A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000192 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK4505A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000198 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK4506A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000196 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK4524A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000193 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK4525A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000195 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK701A 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000194 TD002 Bàn kính mocca mở rộng LK8101G 1400/2000x900x760mm (TD002) 

800000114 TD003A Bàn gỗ 1.6m LK101A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003A) 

800000117 TD003A Bàn gỗ 1.6m LK4505A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003A) 

800000118 TD003A Bàn gỗ 1.6m LK4509/LK449Z6 chân sắt đen (TD003A) 

800000121 TD003A Bàn gỗ 1.6m LK4525A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003A) 

800000124 TD003A Bàn gỗ 1.6m LK8101G/LK449Z6 chân sắt đen (TD003A) 

800000170 TD003A Bàn gỗ 1.6m LK4475A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003A) 

800000127 TD003B Bàn gỗ 1.8m LK101A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003B) 

800000128 TD003B Bàn gỗ 1.8m LK2340/LK449Z6 chân sắt đen (TD003B) 

800000131 TD003B Bàn gỗ 1.8m LK4505A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003B) 

800000134 TD003B Bàn gỗ 1.8m LK4525A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003B) 



MÃ SAP MÃ SP DIỄN GIẢI 

800000137 TD003B Bàn gỗ 1.8m LK8101G/LK449Z6 chân sắt đen (TD003B) 

800000171 TD003B Bàn gỗ 1.8m LK4475A/LK449Z6 chân sắt đen (TD003B) 

800000112 TD004A Bàn gỗ 1.6m LK101A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004A) 

800000115 TD004A Bàn gỗ 1.6m LK4505A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004A) 

800000119 TD004A Bàn gỗ 1.6m LK4525A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004A) 

800000122 TD004A Bàn gỗ 1.6m LK8101G/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004A) 

800000172 TD004A Bàn gỗ 1.6m LK4475A/LK449Z6 chân gỗ tự nhiên (TD004A) 

800000125 TD004B Bàn gỗ 1.8m LK101A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004B) 

800000129 TD004B Bàn gỗ 1.8m LK4505A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004B) 

800000132 TD004B Bàn gỗ 1.8m LK4525A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004B) 

800000135 TD004B Bàn gỗ 1.8m LK8101G/LK449Z6 chân gỗ TN (TD004B) 

800000173 TD004B Bàn gỗ 1.8m LK4475A/LK449Z6 chân gỗ tự nhiên (TD004B) 

800000113 TD005A Bàn gỗ 1.6m LK101A/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005A) 

800000116 TD005A Bàn gỗ 1.6m LK4505A/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005A) 

800000120 TD005A Bàn gỗ 1.6m LK4525A/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005A) 

800000123 TD005A Bàn gỗ 1.6m LK8101G/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005A) 

800000174 TD005A Bàn gỗ 1.6m LK4475A/LK449Z6 chân gỗ sơn đen (TD005A) 

800000126 TD005B Bàn gỗ 1.8m LK101A/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005B) 

800000130 TD005B Bàn gỗ 1.8m LK4525A/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005B) 

800000133 TD005B Bàn gỗ 1.8m LK4505A/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005B) 

800000136 TD005B Bàn gỗ 1.8m LK8101G/LK449Z6 chân gỗ đen (TD005B) 

800000175 TD005B Bàn gỗ 1.8m LK4475A/LK449Z6 chân gỗ sơn đen (TD005B) 

800010011 TD007 Bàn ELLY tròn LK101A, D1000x750mm (TD007) 

800010072 TD007 Bàn tròn Elli 1.0m LK701A chân gỗ đen 1000x25mm (TD007) 

800000146 TD008A Bàn Plywood 1.6m LK101A/LK449Z6 chân sắt đen (TD008A) 

800000159 TD008A Bàn Plywood 1.6m LK701A/LK449Z6 chân sắt đen (TD008A) 

800000149 TD008B Bàn Plywood 1.8m LK101A/LK449Z6 chân sắt đen (TD008B) 

800000162 TD008B Bàn Plywood 1.8m LK701A/LK449Z6 chân sắt đen (TD008B) 

800000144 TD009A Bàn Plywood 1.6m LK101A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD009A) 

800000157 TD009A Bàn Plywood 1.6m LK701A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD009A) 

800000147 TD009B Bàn Plywood 1.8m LK101A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD009B) 

800000160 TD009B Bàn Plywood 1.8m LK701A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD009B) 

800000145 TD010A Bàn Plywood 1.6m LK101A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD010A) 

800000158 TD010A Bàn Plywood 1.6m LK701A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD010A) 

800000148 TD010B Bàn Plywood 1.8m LK101A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD010B) 

800000161 TD010B Bàn Plywood 1.8m LK701A/LK449Z6 chân gỗ TN (TD010B) 

800000178 TD011 Bàn gỗ 2.2m LK8103G/LK449Z6 chân inox hộp (TD011) 

800000176 TD012 Bàn gỗ MDF-TD012-1.4m LK101A/LK445Z6 chân inox W 

800000177 TD012 Bàn gỗ MDF-TD012-1.6m LK101A/LK445Z6 chân inox W 

630000723 TD014 Bàn Stella Mocca xoay mở rộng 1200/2000x900x760mm (TD014) 

630000724 TD014 Bàn Stella White xoay mở rộng 1200/2000x900x760mm (TD014) 

KHÓA IMUNDEX 

MÃ SAP MÃ SP   

220000536 713.11.100 E-LOCK pin-thẻ-key/T3 713.11.100 (708.13.102) 

220000537 713.41.102 E-LOCK pin-thẻ-key/T3 713.41.102 (708.13.401) 

220000538 713.51.101 E-LOCK pin-thẻ-key/T3 713.51.101 (708.13.500) 

220000539 713.12.100 E-LOCK vân tay-pin-thẻ-key/T3 713.12.100 (708.13.100) 



MÃ SAP MÃ SP DIỄN GIẢI 

220000682 613.41.203 E-LOCK pin-thẻ-key/T3 613.41.203 

220000866 613.42.203 E-LOCK vân tay-pin-thẻ-key/T3 613.42.203 

220000867 613.41.303 E-LOCK pin-thẻ-key PVD/T3 613.41.303 

220000944 613.42.303 E-LOCK vân tay-pin-thẻ-key PVD/T3 613.42.303 

220000945 613.53.205 E-LOCK pin-thẻ/T3 613.53.205 

220000946 613.53.206 E-LOCK pin-thẻ/T3 613.53.206 

220000947 613.42.204 E-LOCK vân tay-pin/T3 613.42.204 

220000992 613.08.002 Video phone 7/T3 613.08.002 

220000993 613.08.003 Video phone 3.5/T3 613.08.003 

220000995 613.08.005 CMOS camera /T3 613.08.005 

220001054 713.52.101 E-LOCK vân tay-pin-thẻ-key/T3 713.52.101 

220001055 713.41.302 E-LOCK pin-thẻ-key PVD/T3 713.41.302 

 

 


